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Phần thứ nhất
KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN ĐOÀN VIÊN, THÀNH LẬP CĐCS VÀ XÂY DỰNG CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ VỮNG MẠNH GIAI ĐOẠN 2013-2015
I. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH CHUNG
1. Tình hình công nhân, viên chức, lao động, đoàn viên công đoàn:
- Khái quát sự phát triển kinh tế- xã hội, doanh nghiệp tại ngành, địa phương, đơn vị, ảnh hưởng đến sự phát triển CNVCLĐ và đoàn viên công đoàn. 

- Khái quát tình hình đời sống, việc làm, thu nhập bình quân của CNVCLĐ.

2. Thuận lợi, khó khăn:
Những vấn đề liên quan tới việc triển khai thực hiện Chương trình phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở; xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
1. Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện Chương trình phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở; xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh:
- Các văn bản chỉ đạo, h​ướng dẫn các cấp công đoàn và cấp ủy Đảng đối với việc triển khai thực hiện Chương trình phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS; xây dựng CĐCS vững mạnh.
- Vai trò, trách nhiệm của công đoàn cấp trên, cấp ủy Đảng đối với CĐCS trong quá trình triển khai thực hiện.

- Sự phối kết hợp của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp liên quan đến việc tổ chức thực hiện.
2. Về tổ chức và cán bộ:  

2.1. Về đội ngũ cán bộ CĐCS:

- Đánh giá được số lượng, chất lượng cán bộ CĐCS theo vị trí, chức danh, chức vụ công tác; việc thực hiện quyền và nhiệm vụ của cán bộ CĐCS; trình độ, năng lực và uy tín công tác đặc biệt là năng lực của cán bộ công đoàn chuyên trách làm công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS.
2.2. Về cơ cấu tổ chức của CĐCS:

- Đánh giá được hiệu quả hoạt động của các loại hình CĐCS, CĐCS thành viên, CĐ bộ phận, tổ công đoàn, (số đơn vị ghép), hoạt động của các Ban Chấp hành, Ban Thường vụ (nếu có) CĐCS; số CĐCS có cán bộ chuyên trách ở khu vực nhà nước và khu vực ngoài nhà nước.

- Kết quả việc củng cố, sắp xếp, kiện toàn về cơ cấu tổ chức, lựa chọn cán bộ công đoàn của CĐCS: Đánh giá về số lượng, chất lượng, những thuận lợi, khó khăn, hạn chế trong việc sắp xếp, kiện toàn mô hình hoạt động của CĐCS, CĐCS thành viên, CĐ bộ phận, tổ CĐ, các BCH, BTV của CĐCS. Đánh giá hiệu quả sau khi sắp xếp, kiện toàn.

- Số lượng, tỷ lệ CĐCS có quy chế phối hợp hoạt động, quy chế nội bộ của tổ chức công đoàn; chất lượng và hiệu quả việc thực hiện các quy chế.

3. Đánh giá chất lượng, hiệu quả hoạt động của công đoàn cơ sở:

3.1. Đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động và tham gia hoạt động xã hội của công đoàn:
- Đánh giá cách thức, quy trình xây dựng, thương lượng ký kết và giám sát thực hiện TƯLĐTT của CĐCS theo hướng tăng cường sự tham gia trực tiếp của đoàn viên, người lao động và vai trò hỗ trợ của CĐ cấp trên đối với CĐCS trong quá trình xây dựng, thương lượng ký kết và giám sát thực hiện TƯLĐTT tại các DN.
- Công tác phối hợp với chuyên môn hoặc chính quyền đồng cấp trong việc thực hiện chế độ, chính sách, pháp luật trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát thực hiện pháp luật lao động, công đoàn trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp. 

- Đánh giá các hoạt động xã hội từ thiện, nhân đạo và việc vận động đoàn viên, NLĐ hỗ trợ nhau trong công việc và đời sống của CĐCS.
3.2. Công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên và người lao động góp phần xây dựng tổ chức công đoàn lớn mạnh:

- Các hình thức tuyên truyền phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, đặc biệt là khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước; phổ biến, vận động đoàn viên và người lao động chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của công đoàn; chấp hành nội quy, quy chế, quy định của doanh nghiệp có liên quan đến đoàn viên và NLĐ.
- Vai trò của CĐCS trong việc tham gia với người sử dụng lao động thực hiện đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề đối với người lao động, xây dựng đời sống văn hóa trong doanh nghiệp.

3.3. Công tác quản lý và sử dụng tài chính, tài sản công đoàn:
- Đánh giá kết quả thực hiện công tác thu, chi, quản lý tài chính, tài sản của CĐCS; việc phân bổ kinh phí đảm bảo cho công tác tổ chức thực hiện Chương trình phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS theo kế hoạch đề ra.
- Những kết quả cụ thể về sự quan tâm tạo điều kiện đối với hoạt động CĐCS của người sử dụng lao động (quan tâm hỗ trợ kinh phí cho hoạt động của CĐCS, thực hiện đầy đủ các khoản chi đối với đoàn viên và người lao động, bố trí văn phòng công đoàn, chế độ khuyến khích động viên bằng vật chất, tinh thần đối với NLĐ, CBCĐ...)

3.4. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đội ngũ cán bộ công đoàn:

- Đánh giá về nội dung chương trình đào tạo bồi dưỡng; cách thức tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ở các cấp công đoàn hiện nay. Chất lượng, hiệu quả của công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ CĐCS, nhất là ở khu vực doanh nghiệp (chú trọng đến đội ngũ cán bộ làm công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS).
4. Kết quả phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở; xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh:
Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu về phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS; xây dựng CĐCS vững mạnh trong giai đoạn 2013-2015. 
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Những kết quả đạt được.
2. Những khó khăn, yếu kém và vướng mắc.
3. Nguyên nhân của khó khăn, yếu kém và vướng mắc.
IV. NHỮNG KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
Kiến nghị, đề xuất các vấn đề liên quan đến công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, quản lý đoàn viên; đào tạo, bồi dư​ỡng cán bộ công đoàn; công tác xây dựng CĐCS vững mạnh; công tác tài chính công đoàn và các hoạt động khác của CĐCS. (Kèm theo các phụ lục)
Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

GIAI ĐOẠN TIẾP THEO
I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH 

Dự báo tình hình phát triển CĐCS, đội ngũ CNVCLĐ, đoàn viên công đoàn của địa phương, ngành; công tác xây dựng CĐCS vững mạnh trong giai đoạn tiếp theo.
II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 
Đề ra các nhiệm vụ và đưa ra những giải pháp cụ thể nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình Phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS; xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh giai đoạn tiếp theo.
--------------------------------
Ghi chú: Báo cáo cần nêu ra số liệu minh chứng cụ thể; so sánh kết quả đạt được giữa các năm và chỉ tiêu đề ra. Ngoài báo cáo bằng văn bản, đề nghị các đơn vị gửi kèm file mềm theo địa chỉ thư điện tử: duytrinh08@gmail.com hoặc hoangthiha485@gmail.com để tổng hợp.
PHỤ LỤC SỐ 1
THỐNG KÊ CÁN BỘ VÀ MÔ HÌNH TỔ CHỨC CĐCS 

(Kèm theo Báo cáo 2.5 năm thực hiện Chương trình phát triển đoàn viên,

 thành lập CĐCS và xây dựng CĐCS vững mạnh)

	I
	CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ
	ĐVT
	Tổng số

	1
	Tổng số cán bộ CĐCS
	Người
	 

	-
	Nữ
	Người
	 

	-
	Đảng viên
	Người
	 

	-
	Dân tộc thiểu số
	Người
	 

	2
	Trình độ trong tổng số cán bộ CĐCS
	
	 

	2.1
	Chuyên môn, nghiệp vụ
	
	 

	 -
	Giáo sư/ phó giáo sư
	Người
	 

	 -
	Tiễn sỹ
	Người
	 

	 -
	Thạc sỹ
	Người
	 

	 -
	Đại học
	Người
	 

	 -
	Cao đẳng
	Người
	 

	 -
	Trung cấp
	Người
	 

	 2.2
	Lý luận chính trị
	
	 

	 -
	Cử nhân, cao cấp
	Người
	 

	 -
	Trung cấp
	Người
	 

	II
	VỀ TỔ MÔ HÌNH TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ
	
	

	1
	Tổng số CĐCS, NĐ
	Cơ sở
	 

	2
	Số CĐCS sinh hoạt ghép
	Cơ sở
	 

	3
	Số CĐCS, NĐ có cơ sở thành viên
	Cơ sở
	 

	4
	Số CĐCS, NĐ có công đoàn bộ phận
	Cơ sở
	 

	5
	Số CĐCS, NĐ có tổ công đoàn
	Cơ sở
	 

	6
	Số Cơ sở thành viên
	Cơ sở
	 

	7
	Số Công đoàn bộ phận
	Bộ phận
	 

	8
	Số Tổ công đoàn
	Tổ CĐ
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  TM. BAN THƯỜNG VỤ
PHỤ LỤC SỐ 2
CÔNG TÁC ĐẠI DIỆN; BẢO VỆ QUYỀN, LỢI ÍCH HỢP PHÁP,

CHÍNH ĐÁNG ĐOÀN VIÊN, NGƯỜI LAO ĐỘNG

(Kèm theo Báo cáo 2.5 năm thực hiện Chương trình phát triển đoàn viên,
 thành lập CĐCS và xây dựng CĐCS vững mạnh)

	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Kết quả các năm

	
	
	
	2013
	2014
	2015

	1
	Công tác đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động
	
	
	
	

	1.1
	Thỏa ước lao động tập thể
	
	
	
	

	-
	Số doanh nghiệp có TƯLĐTT
	Doanh nghiệp
	
	
	

	-
	Số doanh nghiệp nhà nước có TƯLĐTT
	Doanh nghiệp
	
	
	

	-
	Số doanh nghiệp ngoài nhà nước có tổ chức công đoàn có TƯLĐTT
	Doanh nghiệp
	
	
	

	1.2
	Thực hiện quy chế dân chủ
	
	
	
	

	-
	Số cơ quan hành chính nhà nước có tổ chức hội nghị cán bộ, công chức
	Đơn vị
	
	
	

	-
	Số đơn vị sự nghiệp công lập có tổ chức hội nghị cán bộ, công chức
	Đơn vị
	
	
	

	-
	Số doanh nghiệp nhà nước có tổ chức hội nghị người lao động
	Doanh nghiệp
	
	
	

	-
	Số công ty CP, công ty TNHH có tổ chức hội nghị cán bộ, công chức
	Doanh nghiệp
	
	
	

	-
	Số doanh nghiệp có tổ chức đối thoại tại nơi làm việc với người lao động
	Doanh nghiệp
	
	
	

	-
	Số đơn vị có quy chế dân chủ
	Đơn vị
	
	
	

	2
	Công tác tuyên truyền, giáo dục
	
	
	
	

	2.1
	Tuyên truyền, giáo dục
	
	
	
	

	-
	Số CĐCS có tổ chức hoạt động tuyên truyền giáo dục
	CĐCS
	
	
	

	-
	Số cuộc tuyên truyền, phổ biến chỉ thị, nghị quyết, chính sách, pháp luật…do CĐ tổ chức
	Cuộc
	
	
	

	-
	Số đoàn viên và người lao động được học tập, tuyên truyền, phổ biến các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các Nghị quyết của Công đoàn
	Người
	
	
	

	2.2
	Học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp
	
	
	
	

	-
	Số đoàn viên và người lao động được học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp
	Người
	
	
	

	-
	Số đoàn viên và người lao động nữ được học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp
	Người
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PHỤ LỤC SỐ 3
KẾT QUẢ XÂY DỰNG CĐCS VỮNG MẠNH; CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VÀ 

SẮP XẾP, KIỆN TOÀN TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ
(Kèm theo Báo cáo 2.5 năm thực hiện Chương trình Phát triển đoàn viên,
 thành lập CĐCS và xây dựng CĐCS vững mạnh)

	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Kết quả các năm

	
	
	
	2013
	2014
	2015

	1
	Công tác xây dựng CĐCS vững mạnh
	
	
	
	

	1.1
	Tổng số CĐCS, NĐ, trong đó:
	Cơ sở
	
	
	

	-
	Số CĐCS, NĐ đủ điều kiện xếp loại
	Cơ sở
	
	
	

	-
	Số CĐCS, NĐ chưa đủ điều kiện xếp loại
	Cơ sở
	
	
	

	1.2
	Kết quả xây dựng CĐCS, NĐ vững mạnh
	
	
	
	

	a
	Khu vực nhà nước
	
	
	
	

	-
	Vững mạnh xuất sắc và vững mạnh
	%
	
	
	

	-
	Khá
	%
	
	
	

	-
	Trung bình
	%
	
	
	

	-
	Yếu
	%
	
	
	

	b
	Khu vực ngoài nhà nước
	
	
	
	

	-
	Vững mạnh xuất sắc và vững mạnh
	%
	
	
	

	-
	Khá
	%
	
	
	

	-
	Trung bình
	%
	
	
	

	-
	Yếu
	%
	
	
	

	2
	Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn
	
	
	
	

	2.1
	Tổng số CBCĐ chuyên trách được đào tạo, bồi dưỡng, trong đó:
	Người
	
	
	

	-
	Đại học công đoàn
	Người
	
	
	

	-
	Đại học phần công đoàn
	Người
	
	
	

	-
	Bồi dưỡng ngắn ngày nghiệp vụ công đoàn
	Người
	
	
	

	2.2
	Tổng số CBCĐ không chuyên trách được đào tạo, bồi dưỡng, trong đó:
	Người
	
	
	

	-
	Đại học công đoàn
	Người
	
	
	

	-
	Đại học phần công đoàn
	Người
	
	
	

	-
	Bồi dưỡng ngắn ngày nghiệp vụ công đoàn
	Người
	
	
	

	3
	Kết quả sắp xếp, kiện toàn tổ chức CĐCS
	
	
	
	

	-
	Số CĐCS được chia tách (ghi tên CĐCS cụ thể trong báo cáo).
	Cơ sở
	
	
	

	-
	Số CĐCS được sát nhập, hợp nhất (ghi tên CĐCS cụ thể trong báo cáo).
	Cơ sở
	
	
	

	-
	Số CĐCS giải thể (ghi tên CĐCS cụ thể trong báo cáo).
	Cơ sở
	
	
	

	-
	Số CĐCS, NĐ thành lập mới (trong đó Khu vực NN, ngoài NN) (ghi tên CĐCS cụ thể trong báo cáo).
	Cơ sở
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